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BÀI 17: PHÉP CHIA HẾT. ƯỚC VÀ BỘI CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
I. Mục tiêu 
1. Kiến thức
Nhận biết: quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên.
Thông hiểu: thực hiện được phép chia hết của 2 số nguyên
Vận dụng: tìm được ước chung của 2 số nguyên cho trước 
2. Năng lực 
a) Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, tính toán. Tính thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực riêng: HS phát biểu, nhận biết được khái niệm phép chia hết trong tập hợp các số nguyên; phát biểu được khái niệm ước và bội của một số nguyên. Vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập về phép chia hết, ước và bội của một số nguyên cho trước, tìm được ước chung của hai số nguyên cho trước.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực hiện.
- Trung thực: thể hiện ở việc giải bài toán cần trung thực.  
- Trách nhiệm: trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động được giao.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học
- Thước thẳng.
2. Học liệu
- GV: Giáo án, SGK, SBT
- HS: SGK, SBT
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu: HS nhớ lại phép chia hết của hai số tự nhiên; ước và bội của một số tự nhiên
b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và làm bài tập
c) Sản phẩm: HS hoàn thành được yêu cầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ



? Phát biểu khi nào thì số tự nhiên  chia hết cho số tự nhiên  với 
? Nêu cách tìm ước và bội của một số tự nhiên và yêu cầu HS giải bài toán sau: Tìm ước và bội của 9 và 12.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS chú ý lắng nghe, hoàn thành yêu cầu
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
HS đưa ra câu trả lời câu hỏi của GV.
Bước 4. Kết luận, nhận định.
GV đánh giá kết quả của HS. 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Phép chia hết
a) Mục tiêu: HS biết cách thực hiện phép chia hết và rèn kĩ năng thực hiện phép chia hết của hai số nguyên.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
c) Sản phẩm: HS hoàn thành được yêu cầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS tìm hiểu và đưa ra định nghĩa phép chia hết trong N sau đó thay giả thiết a, b, q  N bởi a, b, q  Z tương tự khi định nghĩa a  b trong Z. (HSY)
GV hướng dẫn, phân tích mẫu cho HS Ví dụ 1 từ đó rút ra Nhận xét như SGK
GV lưu ý, phân tích dấu của thương cho HS:
(+) : (+)  (+)
(-) : (-) (+)
(+) : (-) (-)
(-) : (+) (-)
GV yêu cầu HS trình bày Luyện tập 1
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và chú ý lắng nghe, hoàn thành yêu cầu.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS lần lượt trả lời và lên bảng làm bài tập, HS khác nhận xét, bổ sung, ghi vở.
Bước 4. Kết luận, nhận định.
GV đánh giá kết quả của HS, chốt kiến thức.


- GV chốt lại cách thực hiện phép chia hết của hai số nguyên: Chia phần số tự nhiên của hai số rồi đặt trước kết quả dấu hay tùy theo kết quả của hai số đã cho cùng dấu hay khác dấu. 
- GV chốt dấu của thương trong phép chia hết: thương của hai số nguyên trong phép chia hết là một số dương nếu hai số đó cùng dấu và là một số âm khi hai số đó khác dấu.
	1. Phép chia hết 




Cho  với  nếu có số nguyên  sao cho thì ta có phép chia hết 







(trong đó là số bị chia, là số chia và là thương); khi đó ta nói  chia hết cho , kí hiệu là 
Ví dụ 1

a/ Tính 


Vì  nên 

b/ Tính 


Vì  nên 
Nhận xét

Từ  ta suy ra được những phép chia hết sau: 






Dấu của thương trong phép chia hết

	
 Luyện tập 1
1/




2/






2.2. Ước và bội 
a) Mục tiêu: Tìm hiểu khái niệm ước và bội trong Z. Biết cách tìm ước và bội của một số nguyên và rèn kĩ năng tìm ước và bội.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức về ước và bội của số nguyên
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm ước và bội trong N. Sau đó, tương tự GV rút ra khái niệm ước và bội trong tập Z như trong hộp kiến thức.
GV giảng và phân tích mẫu Ví dụ 2 cho HS để HS nắm được cách trình bày và rút ra nhận xét như trong SGK.
GV nhấn mạnh, khắc sâu kiến thức cho HS: Để tìm các ước của số nguyên a, ta tìm các ước dương của a cùng với các số đối của chúng
GV yêu cầu HS suy nghĩ và hoàn thành Ví dụ 3.
GV cho HS đọc Chú ý trong SGK.
GV cho HS trình bày Ví dụ 4.
GV cho 2 HS lên bảng trình bày Luyện tập 2
- Làm bài tập phần tranh luận SGK trang 74 theo cá nhân
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và chú ý lắng nghe, hoàn thành yêu cầu.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung, ghi vở.
Bước 4. Kết luận, nhận định.
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và gọi 1 học sinh nhắc lại: Khái niệm ước và bội; Cách tìm ước và bội của một số nguyên.
	2. Ước và bội





Khi  thì  là một bội của  và là một ước của 
Ví dụ 2:	



a/  là một ước của  vì 



b/  là một bội của  vì 
Nhận xét:




1/ Nếu  là một bội của thì   cũng là một bội của 




2/ Nếu  là một ước của  thì  cũng là một ước của 


Ví dụ 3: Tìm các ước của  và các ước của 




Các ước dương của  là . Do đó tất cả các ước của  là 




Các ước dương của  là . Do đó tất cả các ước của  là 


* Cách tìm ước của số nguyên : ta tìm các ước dương của  cùng với các số đối của chúng.



* Chú ý: Ước chung của  và  là 

Ví dụ 4: Tìm các bội của 


Các bội dương của là 


Do đó các bội của  là 


* Cách tìm bội của số nguyên : ta tìm các bội dương của  cùng với các số đối của chúng. 
Luyện tập 2


a/ Các ước của  là 




b/ Các bội của  lớn hơn  và nhỏ hơn  là 
Tranh luận:






Hai số nguyên  và  khác nhau mà  và  thì  và là hai số nguyên đối nhau


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức vừa học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS hoàn thành: Bài 3.39; 3.40: SGK 
c) Sản phẩm: HS hoàn thành bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập: Bài 3.39 ; 3.40 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và chú ý lắng nghe, hoàn thành yêu cầu.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS lần lượt lên bảng làm bài tập, HS khác nhận xét, bổ sung, ghi vở.
Bước 4. Kết luận, nhận định.
GV đánh giá kết quả của HS, chốt kiến thức.
	Bài 3.39: SGK trang 74


Bài 3.40 SGK trang 74

a/Các ước của là: 



Các ước của là: 



Các ước của là 




b/ Các ước chung của và  là 





4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: HS thực hiện làm bài tập vận dụng để và khắc sâu kiến thức.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS hoàn thành: Bài 3.41: SGK
c) Sản phẩm: HS hoàn thành bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS làm bài 3.41: SGK
Hướng dẫn: Tìm bội của 4 trước khi viết tập hợp M
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận, hoàn thành yêu cầu.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV gọi HS lên bảng làm bài, HS khác nhận xét, bổ sung,ghi vở.
Bước 4. Kết luận, nhận định.
GV đánh giá kết quả của HS, chốt kiến thức.

	Bài 3.41 SGK trang 74


 nên x là bội của 

Các bội của  là:

 ;…





* Hướng dẫn về nhà:
- Ghi nhớ các khái niệm về phép chia hết, ước và bội và cách tìm ước và bội
- Hoàn thành các bài tập SGK, SBT.
- Hệ thống lại kiến thức đã học trong kì 1 – giờ sau học
- Chuẩn bị trước bài: “Luyện tập chung” Trang 75

Giáo viên: Phạm Thị Vân Kiều	           Trường THCS Cẩm Vũ	Trang: 5
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